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	PHẦN TRẮC NGHIỆM, 15 CÂU = 5 ĐIỂM
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A. Bản đồ 
	
A.1.Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
A.2. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng GPS và bản đồ trong đời sống
	Nhận biết:
-  Nhận biết một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlat.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-  Hiểu được vai trò của bản đồ số trong học tập và đời sống đời sống.
	
	1
	
	

	2
	ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
B. Vũ trụ. Hệ quả các  chuyển động của Trái Đất 
	B.1. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất  
	Nhận biết:

	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân biệt được các loại giờ, đường chuyển ngày quốc tế.  
	
	1
	
	

	3
	C. Thạch quyển
	C.1. Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng.
C.2. Nội lực và ngoại lực

	Nhận biết:
- Biết được nguồn gốc, ng nhân sinh ra nội lực, ngoại lực.
- Biết được tác động của nội lực, ngoại lực.

	1
	1
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu được đặc điểm của các mảng kiến tạo .

	
	1
	
	

	4
	D. KHÍ QUYỂN
	D.1. Khí quyển, các yếu tố khí hậu.
D.2. Thực hành
	Nhận biết:
- Thành phần chính của khí quyển, , hướng thổi các loại gió.

	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Phân biệt được các đai khí áp cao và thấp.
- Hiểu sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao
-Hiểu được VN nằm trong đới khí hậu nào?

	
	2
	
	

	5
	E. THUỶ QUYỂN
	E.1. Thuỷ quyển,nước trên lục địa.
E.2. Nước biển và đại dương.
	Nhận biết:
-Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
- Độ muối, nhiệt độ trung bình của nước biển.
- Biết được nguyên nhân sinh ra sóng, dòng biển. 
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Hiểu được đặc điểm, ứng dụng của thuỷ triều.
- Biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ nguồn nước ngọt.
	
	3
	
	

	6
	H. SINH QUYỂN
	Đất trên Trái Đất.
	Nhận biết:
-Biết được đặc trưng của đất, các nhân tố hình thành đất.
	1
	
	
	

	PHẦN TỰ LUẬN, 3 CÂU = 5 ĐIỂM

	1
	KHÍ QUYỂN
	Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu
	Nhận biết:
-Trình bày được đặc điểm các loại gió chính.

	1
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Giải thích sự phân bố mưa theo vĩ độ.

	
	
	1
	

	2
	 THUỶ QUYỂN
	Bài 12. .Nước biển và đại dương.
	Vận dụng cao:
- Ảnh hưởng của thuỷ triều, dòng biển đối với tự nhiên và kinh tế.
	
	
	
	1

	Tổng
	100
	7
	    9
	1
	1 

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	100%
	70%
	30%
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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-2022
MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	PHẦN TRẮC NGHIỆM, 15 CÂU = 5 ĐIỂM

	1
	Bài 2. Một số pp biểu hiện…
	1
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	Bài 3. Sử dụng bản đồ….
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	Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động…
	
	1
	
	

	4
	Bài 6. Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
	
	1
	
	

	5
	Bài 7. Nội lực và ngoại lực
	1
	1
	
	

	6
	Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu
	1
	1
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	Bài 10. Thực hành
	
	1
	
	

	8
	Bài 11. Thuỷ quyển, nước trên lục địa
	1
	1
	
	

	9
	Bài 12. Nước biển và đại dương
	1
	2
	
	

	10
	Bài 14. Đất trên Trái Đất.
	1
	
	
	

	PHẦN TỰ LUẬN, 3 CÂU = 5 ĐIỂM

	1
	Bài 9. Khí quyển, các yếu tố khí hậu
	1 câu (2đ)
	
	1 câu (2đ)
	

	2
	Bài 12. Nước biển và đại dương
	
	
	
	1 câu (1đ)

	Tổng điểm
	40%
	30%
	20%
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SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM                                 ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                 MÔN: ĐỊA LÍ 10- NĂM HỌC: 2022- 2023
                                                                            Thời gian làm bài: 45 phút
 
Họ và tên HS:……………………………………………Lớp 10/….                  Mã đề: 101
 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5điểm.
 
Câu 1. Nội lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua
	A. vận động kiến tạo.	                              B. quá trình phong hóa.
	C. quá trình vận chuyển.                       	D. quá trình xâm thực.
Câu 2. Các vành đai khí áp nào sau đây là áp cao?
	A. Ôn đới, cực.	                        B. Xích đạo, chí tuyến.
	C. Chí tuyến, ôn đới.	              D. Cực, chí tuyến.
Câu 3. Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng
	A. tập trung thành vùng rộng lớn.	        B. phân bố theo những điểm cụ thể.
	C. di chuyển theo các hướng bất kì.	        D. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.
Câu 4. Trong đời sống hằng ngày, bản đồ được sử dụng chủ yếu cho việc
	A. thiết kế các hành trình du lịch.	          B. xác định vị trí và tìm đường đi.
	C. mở các tuyến đường giao thông.	          D. xây dựng trung tâm công nghiệp.
Câu 5. Giờ quốc tế được tính theo múi giờ số mấy?
	A. Múi giờ số 12.	    B. Múi giờ số 0.	         C. Múi giờ số 18.	     D. Múi giờ số 6.
Câu 6. Hình thức dao động của sóng biển là theo chiều
A. thẳng đứng.	      B. xoay tròn.	        C. chiều ngang.	       D. xô vào bờ.
Câu 7. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí như thế nào thì dao động của thủy triều 
lớn nhất?
	A. Đối xứng.	     B. Vòng cung.	             C. Thẳng hàng.	        D. Vuông góc.
Câu 8. Tổng lượng nước sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố là
	A. lượng mưa, băng tuyết, các hồ đầm.	      B. nước ngầm, địa hình, các hồ đầm.
	C. nước ngầm, địa hình, thảm thực vật.	      D. lượng mưa, băng tuyết, nước ngầm.
Câu 9. Gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày đêm?
	A. Gió đất, gió biển.	                        B. Gió Tây ôn đới.
	C. Gió Mậu dịch.	                                  D. Gió fơn.
Câu 10. Nguyên nhân sinh ra các dòng biển trên các đại dương chủ yếu là do
	A. sức hút của Mặt Trời.	                                B. các loại gió thường xuyên.
	C. sức hút của Mặt Trăng.	                      D. địa hình các vùng biển.
Câu 11. Các quá trình ngoại lực bao gồm
	A. phong hoá, hạ xuống, vận chuyển, bồi tụ.
	B. phong hoá, nâng lên, vận chuyển, bồi tụ.
	C. phong hoá, uốn nếp, vận chuyển, bồi tụ.
	D. phong hoá, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.
Câu 12. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
	A. Xích đạo.           	B. Ôn đới.	             C. Nhiệt đới.	      D. Cận nhiệt đới.
Câu 13. Ở miền núi, nước sông chảy nhanh hơn đồng bằng là do có
         A.địa hình phức tạp.	                      B. nhiều thung lũng.	
C. nhiều đỉnh núi cao.  	                       D. địa hình dốc hơn.
 
 
Câu 14. ở vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Là những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.
	B. Xảy ra các loại hoạt động kiến tạo.
	C. Có nhiều hoạt động núi lửa, động đất.
	D. Có những sống núi ngầm ở đại dương.
Câu 15. Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sự hình thành đất?
	A. Khí và nhiệt.	  B. Nhiệt và áp suất.	C. Ẩm và khí.	D. Nhiệt và ẩm.
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 1 (2 điểm): Giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực ôn đới và cực ?
Câu 2. (2 điểm). Trình bày đặc điểm cơ bản của gió Tây ôn đới ?
Câu 3. (1 điểm). Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thuỷ triều đối với tự nhiên và các ngành 
kinh tế?
 
------ HẾT ------
 














SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM                                 ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                 MÔN: ĐỊA LÍ 10- NĂM HỌC: 2022- 2023
                                                                            Thời gian làm bài: 45 phút
 
Họ và tên HS:……………………………………………Lớp 10/….                  Mã đề: 102
 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5điểm.
 
Câu 1. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực không phải là do
	A. sự phân huỷ các chất phóng xạ.	         B. các phản ứng hoá học khác nhau.
	C. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.	         D. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
Câu 2. Mảng kiến tạo nào sao đây toàn là vỏ đại dương?
	A. Mảng Ấn Độ- Ô-xtrây-li-a	                         B. Mảng Nam Mĩ.
	C. Mảng Phi.	                                              D. Mảng Thái Bình Dương.
Câu 3. Ngoại lực có nguồn gốc từ
	A. bức xạ của Mặt Trời.	                       B. bên trong Trái Đất.
	C. lực hút của Trái Đất.	                       D. nhân của Trái Đất.
Câu 4. Sử dụng thủy triều không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
	A. Nuôi trồng thủy sản.	                       B. Sản xuất điện năng.
	C. Giao thông vận tải.	                       D. Giảm thiểu hạn hán.
Câu 5. Thành phần chính trong không khí là khí
	A. Nitơ.	           B. Cacbonic.	              C. Hơi nước.	              D. Ô xi.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi nhiệt độ nước biển theo thời gian?
1. Mùa đông có nhiệt độ cao hơn mùa thu.	 
    B. Ban ngày có nhiệt độ thấp hơn ban đêm.
C. Buổi trưa có nhiệt độ thấp hơn buổi chiều.	    
 D. Mùa hạ có nhiệt độ cao hơn mùa đông.
Câu 7. Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
	A. tập trung thành vùng rộng lớn.	                B. di chuyển theo các hướng bất kì.
	C. phân bố theo những điểm cụ thể.	                D. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.
Câu 8. Lãnh thổ Việt Nam nằm hoàn toàn trong múi giờ số mấy?     
  A. 5.    	          B. 6.	                   C. 7.	                   D. 8.
Câu 9. Các vành đai khí áp nào sau đây là áp thấp?
	A. Chí tuyến, ôn đới.	                             B. Cực, chí tuyến.
	C. Xích đạo, chí tuyến.	                             D. Ôn đới, xích đạo.
Câu 10. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí như thế nào thì dao động của thủy triều nhỏ nhất?
	A. Vuông góc.	       B. Thẳng hàng.	C. Vòng cung.	       D. Đối xứng.
Câu 11. Nước trên lục địa gồm nước ở
	A. trên mặt, nước ngầm.                      	B. băng tuyết, sông, hồ.
	C. nước ngầm, hơi nước.	                     D. trên mặt, hơi nước.
Câu 12. Gió mùa thường hoạt động ở đâu?
A. Đới nóng.        	B. Đới lạnh.	                C. Đới ôn hòa.	          D. Đới cận nhiệt.
Câu 13. Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh
	A. học thay sách giáo khoa.
	B. xác định vị trí các bộ phận lãnh thổ trong bài.
	C. thư giãn sau khi học xong bài.
	D. học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí.
Câu 14. Ý nghĩa của hồ đầm đối với sông là
	A. nhiều thung lũng.	                                B. điều hoà chế độ nước.
	C. giảm số phụ lưu sông.	                                D. tạo địa hình dốc.
Câu 15. Đặc trưng của đất (thổ nhưỡng) là
	A. vụn bở.	                 B. độ ẩm.	                 C. độ phì.	           D. tơi xốp.
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5điểm)
 Câu 1.(2điểm): Giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực xích đạo và chí tuyến?
Câu 2. (2điểm). Trình bày đặc điểm cơ bản của gió Mậu dịch?
Câu 3.(1điểm). Ảnh hưởng của dòng biển tới tự nhiên và kinh tế?
 
 
------ HẾT ------
 




ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 10- HỌC KỲ I-2022
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:5 điểm
	Mã 101
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	A
	D


 
	Mã 102
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	C


 
	Mã 103
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	A
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	A
	C


 
	Mã 104
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	D
	B
	B


 
	Mã 105
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	D
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	A


 
	Mã 106
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	B


 
	Mã 107
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	B
	D
	D
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	D


 
	Mã 108
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	đ/án
	B
	D
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	C
	C


 
II.PHẦN TỰ LUẬN : 5 điểm
MÃ ĐỀ LẺ.
Câu 1 (2 điểm): Giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực ôn đới và cực ?
· Ôn đới mưa nhiều, vì: có khí áp thấp, gió Tây ôn đới hoạt động, các dòng biển nóng chảy ven bờ…(0,5đ)
· Cực mưa ít nhất, vì: có khí áp cao, nhiệt độ quá thấp hơi nước không bốc lên được…(0,5đ)
Câu 2. (2 điểm). Trình bày đặc điểm cơ bản của gió Tây ôn đới ?
- Khu vực hoạt động: Áp cao cận nhiêt về áp thấp ôn đới.      (0,5đ)
 - Hướng thổi: BCB là tây nam, BCN là Tây bắc. (0,5đ)
 -Thời gian hoạt động: quanh năm. (0,5đ)
 - Tính chất: ẩm, mưa nhiều. (0,5đ)
 
Câu 3. (1 điểm). Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thuỷ triều đối với tự nhiên và các ngành 
kinh tế?
+ Tích cực: Thuỷ triều là nguồn năng lượng có giá trị, xây dựng hải cảng và phát triển một số ngành kinh tế biển (làm muối, nuôi trồng hải sản,...)Bảo vệ an ninh đất nước…
+ Tiêu cực: Triều cường gây ngập úng nhiều vùng cửa sông, ven biển, làm nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền…
 
MÃ ĐỀ CHẴN.
Câu 1.(2điểm): Giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực xích đạo và chí tuyến?
· Xích đạo mưa nhiều nhất, vì: có khí áp thấp, dòng biển nóng hoạt động, đường xích đạo đi qua phần lớn bề mặt là biển và đại dương hoặc các khu rừng xích đạo ẩm, có nhiệt độ cao hơi nước bốc lên nhiều…
· Chí tuyến mưa tương đối ít, vì có khí áp cao, gió mậu dịch hoạt động, diện tích lục địa lớn…
Câu 2. (2điểm). Trình bày đặc điểm cơ bản của gió Mậu dịch?
- Khu vưc hoạt động: Áp cao cận nhiêt về áp thấp xích đạo.
 - Hướng thổi: BCB là đông bắc, BCN là đông nam.
 - Thời gian hoạt động: quanh năm.
 - Tính chất: khô.
 
Câu 3.(1điểm). Ảnh hưởng của dòng biển tới tự nhiên và kinh tế?
 + Ảnh hưởng tới khí hậu ven bờ: nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều, nơi có dòng biển lạnh chảy qua thì mưa ít.
+ Nơi gặp gỡ giữa dòng biển nóng và lạnh thường có nhiều sinh vật phù du, nguồn thức ăn dồi dào cho cá, tôm…hình thành nên các ngư trường lớn.
+ Phát triển giao thông vận tải biển.
+ Vận chuyển vật liệu (phù sa) bồi đắp địa hình ven biển.
 
 
 

